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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

	Số:        /2023/TT-BYT
	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023


3- DỰ THẢO 4-7 
THÔNG TƯ 
[bookmark: loai_1_name]Quy định về phạm vi hoạt động khám bệnh chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;
[bookmark: dieu_1]Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định về phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về khám bệnh, chữa bệnh đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản; bao gồm cả khóm, ấp, buôn, làng, phum, sóc (sau đây gọi là thôn, bản).
2. Đối tượng áp dụng: 
a) Nhân viên y tế thôn, bản thực hiện công tác làm công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân ở thôn, bản (sau đây gọi là nhân viên y tế thôn, bản); 
b) Cô đỡ thôn, bản thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho bà mẹ và trẻ em ở thôn, bản (sau đây gọi là cô đỡ thôn, bản).
[bookmark: dieu_3]Điều 2. Phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản
1. Nhân viên y tế thôn, bản:
- Khám, thực hiện sơ cứu ban đầu các cấp cứu và tai nạn;
- Xử trí ban đầu, chăm sóc một số bệnh thông thường tại cộng đồng; 
- Chăm sóc thai nghén, phát hiện những dấu hiệu bất thường, xử trí ban đầu và hỗ trợ chuyển tuyến đối với phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ sơ sinh; 
- Xử trí đẻ rơi cho phụ nữ có thai không kịp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sinh đẻ;
- Hướng dẫn, theo dõi, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà trong 06 tuần đầu sau khi sinh đẻ; 
- Hướng dẫn một số biện pháp đơn giản về theo dõi, chăm sóc sức khoẻ trẻ em và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi; Tham gia hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em: cân, đo, chấm biểu đồ tăng trưởng cho trẻ dưới 05 tuổi;
- Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoá gia đình, cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su, viên thuốc uống tránh thai theo quy định của Bộ Y tế;
- Tham gia quản lý, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh xã hội, bệnh không lây nhiễm tại gia đình;
2. Cô đỡ thôn, bản
- Quản lý thai nghén, phát hiện những trường hợp thai có nguy cơ cao, xử trí ban đầu và chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời;
- Khám thai, phát hiện thai nghén sớm; Lập phiếu theo dõi thai sản, vận động các bà mẹ khám thai ít nhất 4 lần/thai kỳ và đến đẻ tại cơ sở y tế;
- Cung cấp viên sắt và a xit folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn của Trạm y tế xã
- Theo dõi chuyển dạ
- Xử trí đẻ rơi cho phụ nữ có thai không kịp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sinh đẻ;
- Xử trí ban đầu các tai biến trong trường hợp đẻ ngoài cơ sở y tế và chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời;
- Đỡ đẻ đường dưới ngôi chỏm cho phụ nữ mang thai khi chuyển dạ không thể đến hoặc không kịp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sinh đẻ;
- Phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm ở bà mẹ và thai nhi trong chuyển dạ, xử trí ban đầu, thông báo Trạm y tế xã hỗ trợ hoặc huy động người nhà và cộng đồng chuyển bà mẹ đến cơ sở y tế kịp thời. Hộ tống bà mẹ đang chuyển dạ đến cơ sở y tế;
- Khám và xử trí, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ tại nhà:
+ Đối với bà mẹ: Quan sát toàn thân và trạng thái tinh thần; đo mạch, thân nhiệt, huyết áp; khám vú và hỗ trợ bà mẹ xử trí tụt núm vú, cương đau vú, tắc tia sữa, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến cho con bú; khám nắn bụng, kiểm tra co hồi tử cung; kiểm tra tầng sinh môn, sản dịch; phát hiện các dấu hiệu bất thường của bà mẹ và chuyển đến cơ sở y tế khi cần thiết.
+ Đối với trẻ sơ sinh: Cân trẻ, theo dõi sự phát triển của trẻ; tình trạng bú sữa mẹ hoàn toàn; khám đánh giá tình trạng toàn thân: mạch, tần số thở, tiếng thở của trẻ; phát hiện các bất thường hoặc dị tật bẩm sinh về thính giác, thị giác, không có hậu môn; khám da, vệ sinh thân thể và chăm sóc da cho trẻ; khám rốn và chăm sóc rốn; phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường của trẻ và chuyển đến cơ sở y tế khi cần thiết.
	- Hướng dẫn vệ sinh phụ nữ, các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục;
- Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hoá gia đình, cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su, viên thuốc uống tránh thai theo quy định của Bộ Y.
Khám và chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi: Theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ, ghi chép biểu đồ tăng trưởng (trong Sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ - trẻ em); Xử trí các trường hợp bệnh lý thông thường theo hướng dẫn của Trạm y tế xã; Xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu ở trẻ em, huy động gia đình và cộng đồng chuyển trẻ đến cơ sở y tế kịp thời
Điều 3. Nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về khám bệnh, chữa bệnh của nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản
1. Đối với nhân viên y tế thôn, bản:
a) Các nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về khám bệnh, chữa bệnh đối với nhân viên y tế thôn, bản, tối thiểu mười (10) tuần (Phụ lục I). 
2. Đối với cô đỡ thôn, bản:
a) Các nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về khám bệnh, chữa bệnh đối với cô đỡ thôn, bản, tối thiểu hai mươi (20) tuần (Phụ lục II).
b) Các nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về khám bệnh, chữa bệnh đối với nhân viên y tế thôn, bản chuyển làm nhiệm vụ cô đỡ thôn bản, tối thiểu mười (10) tuần (Phụ lục III). 
[bookmark: dieu_8]Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.
Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản đang làm việc kể từ trước ngày hiệu lực của Thông tư này tiếp tục được thực hiện phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này. 

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP (Công báo, Cổng TTĐTCP);
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- HĐND, UBND, Sở Y tế, CDC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BMTE.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Trần Văn Thuấn




PHỤ LỤC I
NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VỀ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2023/TT-BYT, ngày    tháng    năm 2023)

	TT
	Tên nội dung
	Thời gian
 tối thiểu

	1
	Đại cương giải phẫu - Sinh lý người
	

	2
	Thuốc thiết yếu và cách sử dụng thuốc
	

	3
	Nhận định một số dấu hiệu toàn thân 
	

	4
	Cấp cứu ban đầu
	

	5
	Vận chuyển bệnh nhân, chuyển tuyến đến cơ sở y tế an toàn
	

	6
	Xử trí khi đẻ rơi tại cộng đồng
	

	7
	Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh
	

	8
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	

	9
	Kế hoạch hóa gia đình
	

	10
	Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng bệnh (Áp dụng YHCT và PHCN, dinh dưỡng trong chăm sóc. Phát hiện và xử trí ban đầu các bệnh có tính chất dịch tại địa phương)
	

	11
	Thực hành lâm sàng tại bệnh viện
	3 tuần

	12
	Thực hành tại cộng đồng
	2 tuần


Thời gian: 10 tuần  liên tục. Các trường đào tạo xây dựng Chương trình đào tạo chi tiết, các bài giảng, tài liệu đào tạo... đáp ứng các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Thông tư này.


PHỤ LỤC II
NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VỀ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÔ ĐỠ THÔN, BẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2023/TT-BYT, ngày    tháng    năm 2023)

	TT
	Tên nội dung
	Thời gian
 tối thiểu

	1
	Đại cương giải phẫu - sinh lý sinh dục nữ
	

	2
	Chăm sóc thai nghén
	

	
	Tư vấn cho cặp vợ chồng trước khi mang thai
	

	
	Đặc điểm của quá trình mang thai
	

	
	Khám thai  
	

	
	Các dấu hiệu bất thường khi mang thai
	

	
	Thực hành lâm sàng bệnh viện chăm sóc thai nghén
	2 tuần

	3
	Chăm sóc chuyển dạ
	

	
	Dấu hiệu chuyển dạ - Theo dõi chuyển dạ
	

	
	Chuẩn bị trước khi đỡ đẻ
	

	
	Đỡ đẻ thường có sử dụng gói đỡ đẻ sạch
	Thành thạo

	
	Xử trí khi đẻ rơi tại cộng đồng
	

	
	Xử trí ban đầu chảy máu trong và ngay sau đẻ
	

	
	Đỡ rau - kiểm tra bánh rau
	

	
	Thực hành lâm sàng bệnh viện chăm sóc chuyển dạ
	2 tuần

	4
	Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh sau đẻ
	

	
	Tắm trẻ sơ sinh
	

	
	Chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân bằng phương pháp căng-gu-ru
	

	
	Xử trí trẻ sặc sữa
	

	
	Thực hành lâm sàng bệnh viện chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ
	2 tuần

	5
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	

	6
	Tiêm chủng mở rộng
	

	7
	Kế hoạch hóa gia đình
	

	8
	Vận chuyển bà mẹ và trẻ sơ sinh đến cơ sở y tế an toàn
	

	9
	Thực hành tại cộng đồng
	4 tuần


Thời gian: 20 tuần liên tục. Các trường đào tạo xây dựng Chương trình đào tạo chi tiết, các bài giảng, tài liệu đào tạo... đáp ứng các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Thông tư này.
PHỤ LỤC III
NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
TỪ NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN LÀM NHIỆM VỤ CÔ ĐỠ THÔN, BẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2023/TT-BYT, ngày    tháng    năm 2023)
(Đối tượng : Đã được đào tạo chuyên môn là nhân viên y tế thôn bản trở lên)
	TT
	Tên nội dung
	Thời gian 
tối thiểu

	1
	Đại cương giải phẫu - sinh lý sinh dục nữ
	

	2
	Chăm sóc thai nghén
	

	
	Tư vấn cho cặp vợ chồng trước khi mang thai
	

	
	Khám thai  
	

	
	Các dấu hiệu bất thường khi mang thai
	

	
	Thực hành lâm sàng bệnh viện chăm sóc thai nghén
	1 tuần

	3
	Chăm sóc chuyển dạ
	

	
	Dấu hiệu chuyển dạ - Theo dõi chuyển dạ
	

	
	Chuẩn bị trước khi đỡ đẻ
	

	
	Đỡ đẻ thường có sử dụng gói đỡ đẻ sạch
	Thành thạo

	
	Xử trí khi đẻ rơi tại cộng đồng
	

	
	Xử trí ban đầu chảy máu trong và ngay sau đẻ
	

	
	Thực hành lâm sàng bệnh viện chăm sóc chuyển dạ
	1 tuần

	4
	Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh sau đẻ
	

	
	Tắm trẻ sơ sinh
	

	
	Chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân bằng phương pháp căng-gu-ru
	

	
	Xử trí trẻ sặc sữa
	

	
	Thực hành lâm sàng bệnh viện chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh sau đẻ
	1 tuần

	5
	Chăm sóc sức khỏe trẻ em
	

	6
	Vận chuyển bà mẹ và trẻ sơ sinh đến cơ sở y tế an toàn
	

	7
	Thực hành tại cộng đồng
	2 tuần


Thời gian: 10 tuần liên tục. Các trường đào tạo  xây dựng Chương trình đào tạo chi tiết, các bài giảng, tài liệu đào tạo... đáp ứng các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Thông tư này.


